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1 21DD015A Trần Kim Ái 1/8/2006 5.0 2.5 3.3 8.5 6.4 Đạt

2 21DD010A Phạm Thị Lan Anh 12/10/2006 5.0 6.0 5.7 8.5 7.4 Đạt

3 21DD020A Nguyễn Võ Bảo Anh 16/12/2006 0.0 0.0 0.0 8.0 4.8 Đạt

4 21LTD010A Võ Thị Ánh 10.0 8.5 9.0 10.0 9.6 Đạt

5 21CT038A Nguyễn Anh Bảo 15/05/2000 8.5 5.0 6.2 8.0 7.3 Đạt

6 21YS014A Lôi Gia Bảo 08/10/2006 0.0 0.0 0.0 8.0 4.8 Đạt

7 21CT016A Nguyễn Thị Linh Cát 20/05/1989 10.0 9.0 9.3 9.5 9.4 Đạt

8 21YS017A Nguyễn Thuý Chi 05/01/2006 7.0 4.5 5.3 9.5 7.8 Đạt

9 20CT013A Lê Thị Ngọc Chinh 10/11/2004 7.0 7.0 7.0 9.5 8.5 Đạt

10 21YS015A Trần Kim Dệ 03/05/1989 9.5 5.0 6.5 10.0 8.6 Đạt

11 20CT020A Đặng Đề Đô 08/11/1977 0.0 0.0 0.0 8.0 4.8 Đạt

12 21YS006A Nguyễn Thị Dung 09/9/1981 8.5 8.0 8.2 9.5 9.0 Đạt

13 21CT012A Huỳnh Thanh Duy 02/01/2002 10.0 6.5 7.7 9.0 8.5 Đạt

14 21CT009A Lưu Trung Hiền 31/07/1984 5.0 4.0 4.3 8.0 6.5 Đạt

15 21CT019A Phạm Xuân Hiền 02/01/1972 7.0 8.0 7.7 10.0 9.1 Đạt

16 21CT025A Cao Thị Thu Hiền 04/11/1998 8.5 7.5 7.8 9.0 8.5 Đạt

17 21DD019A Hồ Minh Hiếu 11/01/2006 0.0 0.0 0.0 9.5 5.7 Đạt

18 21YS023A Trần Duy Hiếu 13/06/1983 5.0 5.5 5.3 10.0 8.1 Đạt

19 22LTD001A Trần Thị Mỹ Hoa 5.0 7.5 6.7 5.0 5.7 Đạt

20 21CT031A Hà Thanh Hoài 12/10/2006 7.0 4.5 5.3 8.5 7.2 Đạt

21 21CT047A Nguyễn Quý Hoàng 4/24/1960 6.0 9.0 8.0 8.5 8.3 Đạt

22 21CT053A Bùi Thị Mỹ Hồng 15/07/1982 5.0 6.0 5.7 10.0 8.3 Đạt

23 21YS003A Trần Văn Hưng 28/7/2000 9.5 6.0 7.2 9.5 8.6 Đạt

24 21LTD001A Nguyễn Thị Hương 9.0 8.0 8.3 9.5 9.0 Đạt

25 21YS009A Lê Nhật Huy 02/04/1999 9.5 8.0 8.5 10.0 9.4 Đạt

26 21DD022A Nguyễn Hữu Khang 11/03/2005 5.0 4.5 4.7 3.0 3.7 Không đạt Thi lại

27 21CT057A Phan Ngọc Khuê 14/11/1980 8.5 5.5 6.5 10.0 8.6 Đạt

28 22YS001A Hoàng Ngọc Kiên 3/2/1985 0.0 0.0 0.0 8.0 4.8 Đạt

29 21LTD003A Nguyễn Thị Bích Liễu 10.0 8.0 8.7 8.5 8.6 Đạt

30 21DD008A Nguyễn Ngọc Hoàng Linh 06/02/2006 5.0 6.0 5.7 10.0 8.3 Đạt

31 21DS004A Hà Ngọc Linh 06/12/1981 0.0 0.0 0.0 3.5 2.1 Không đạt Học lại

32 21CT023A Lưu Hoàng Long 14/09/1986 8.5 6.0 6.8 8.5 7.8 Đạt

33 21CT048A Lê Văn Lực 7.0 6.5 6.7 0.0 2.7 Không đạt Thi lại

34 21DD013A Trần Thị Trúc Mai 06/10/2006 0.0 0.0 0.0 10.0 6.0 Đạt

35 21DD016A Đoàn Quỳnh Mai 02/02/2006 0.0 0.0 0.0 9.0 5.4 Đạt

36 20CT016A Nguyễn Trúc Thủy Mi 04/9/2002 0.0 0.0 0.0 7.5 4.5 Đạt

37 21LTD006A Trần Nguyễn Thảo My 9.5 6.0 7.2 8.0 7.7 Đạt

38 21LTD007A Chế Khoa Nam 10.0 8.0 8.7 9.0 8.9 Đạt
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39 21DD003A Võ Phan Ngân 15/01/1995 8.5 6.5 7.2 9.0 8.3 Đạt

40 21DD007A Trương Thái Thu Ngân 05/6/2006 7.0 7.0 7.0 9.0 8.2 Đạt

41 21LTD012A Dương Thị Cẩm Ngân 7.0 8.5 8.0 9.0 8.6 Đạt

42 21DD002A Ngô Kiến Nghiệp 15/07/1997 10.0 8.5 9.0 9.5 9.3 Đạt

43 21CT021A Lê Công Nhàn 02/01/1985 8.5 8.5 8.5 9.0 8.8 Đạt

44 20ĐD008A Đinh Như 17/11/2005 7.0 7.0 7.0 9.0 8.2 Đạt

45 21DD011A Nguyễn Tín Phúc 21/12/2006 0.0 0.0 0.0 9.0 5.4 Đạt

46 21CT026A Hoàng Minh Quân 25/01/2002 8.5 5.0 6.2 8.5 7.6 Đạt

47 21CT043A Lê Công Sanh 30/6/1996 8.5 6.0 6.8 9.5 8.4 Đạt

48 21CT052A Nguyễn Thị Bảo Tâm 21/08/1984 7.0 5.5 6.0 9.5 8.1 Đạt

49 21CT059A Lê Nguyễn Thanh Thân 10/04/1986 9.5 7.0 7.8 9.5 8.8 Đạt

50 21CT046A Nguyễn Tấn Thành 03/05/2000 5.0 7.5 6.7 8.0 7.5 Đạt

51 20ĐD005A Nguyễn Thị Mai Thảo 21/12/2005 0.0 0.0 0.0 7.0 4.2 Không đạt Kiểm tra lại

52 21CT041A Nguyễn Trần Châu Phương Thảo 28/03/1997 7.0 6.0 6.3 0.0 2.5 Không đạt Thi lại

53 21CT015A Phạm Thị Then 16/11/1994 9.5 5.5 6.8 8.0 7.5 Đạt

54 22DS001A Bùi Thị Kim Thi 18/07/1991 0.0 0.0 0.0 2.5 1.5 Không đạt Học lại

55 20ĐD006A Trần Hồng Thy 12/11/2005 0.0 0.0 0.0 6.0 3.6 Không đạt Kiểm tra lại

56 21YS021A Ngô Thị Thu Tiền 02/03/1990 5.0 5.5 5.3 7.0 6.3 Đạt

57 21CT030A Lê Đức Tín 01/10/1994 10.0 9.5 9.7 9.0 9.3 Đạt

58 21CT061A Trần Trọng Tín 09/05/2003 0.0 0.0 0.0 9.0 5.4 Đạt

59 21DD005A Nguyễn Hoàng Bảo Trân 08/9/1998 8.0 7.5 7.7 6.5 7.0 Đạt

60 21CT055A Ma Thị Thu Trang 15/02/1991 9.5 4.0 5.8 10.0 8.3 Đạt

61 20CT014A Vũ Hoàng Trúc 10/7/2002 7.0 4.0 5.0 6.5 5.9 Đạt

62 21CT060A Đinh Xuân Trường 08/11/1984 10.0 9.0 9.3 9.0 9.1 Đạt

63 21YS019A Nguyễn Khắc Truyện 06/10/1995 9.5 10.0 9.8 9.0 9.3 Đạt

64 21YS012A Lê Thị Cẩm Tú 01/11/2003 5.0 7.5 6.7 10.0 8.7 Đạt

65 21LTD004A Huỳnh Văn Tuấn 8.5 6.0 6.8 7.5 7.2 Đạt

66 22CT001A Nguyễn Thanh Tuấn 14/09/1998 9.5 8.0 8.5 10.0 9.4 Đạt

67 21LTD005A Nguyễn Thị Tuyết 6.0 8.0 7.3 8.5 8.0 Đạt

68 20ĐD009A Lê Ngọc Thảo Uyên 12/8/2005 0.0 0.0 0.0 6.0 3.6 Không đạt Kiểm tra lại

69 21CT044A Nguyễn Trúc Thúy Vi 04/09/2002 9.5 7.0 7.8 9.0 8.5 Đạt

70 21DD014A Nguyễn Phạm Đại Việt 30/05/2006 7.0 4.0 5.0 7.5 6.5 Đạt

71 21CT049A Lê Tấn Quang Vinh 26/12/2003 0.0 0.0 0.0 9.5 5.7 Đạt

72 21YS018A Lưu Thượng Võ 26/06/1966 9.5 10.0 9.8 9.0 9.3 Đạt

73 20YS005A Huỳnh Thị Trúc Vy 09/02/2005 0.0 0.0 0.0 6.0 3.6 Không đạt Kiểm tra lại


